
DANH SÁCH 

Cá nhân Khối Văn phòng Sở đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022  

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 09/01/2023 của Sở TN&MT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bùi Công Mậu Phó Giám đốc Sở  

2.  Hoàng Trọng Nghĩa Phó Giám đốc Sở  

3.  Phạm Thị Thanh Phụ trách kế toán Sở Tài nguyên và Môi trường 

4.  Bùi Thị Hường Phụ trách kế toán Khối Văn phòng Sở 

5.  Ninh Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng  

6.  Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên viên Văn phòng  

7.  Đinh Văn Ân Nhân viên Văn phòng  

8.  Vũ Thế Long Nhân viên Văn phòng  

9.  Mai Văn Tín Chánh Thanh tra  

10.  Nguyễn Thị Hương Giang Phó Chánh Thanh tra  

11.  Nguyễn Thị Chung Thanh tra viên Thanh tra  

12.  Hà Hải Tùng Thanh tra viên Thanh tra  

13.  Nguyễn Hồng Trang Thanh tra viên Thanh tra  

14.  Trần Minh Thuận Thanh tra viên Thanh tra  

15.  Mai Văn Bình Chuyên viên Thanh tra 

16.  Phạm Đức Hiệp Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai 

17.  Trần Việt Hùng Phó Trưởng Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai 

18.  Trương Hoài Nam Phó Trưởng Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai 

19.  Bùi Thị Huyền Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai 

20.  Trần Thị Yến Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai 

21.  Vũ Thanh Phượng Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai 

22.  Vũ Thị Hà Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai 

23.  Nguyễn Công Đính Trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất 

24.  Trần Quốc Hùng Phó Trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất 

25.  Hà Đức Linh Phó Trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất 

26.  Trần Văn Dụ Chuyên viên Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất 

27.  Phạm Trung Kiên Chuyên viên Phòng Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất 

28.   Vũ Huy Hoàng Chuyên viên Phòng Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất 

29.  Lã Thị Thanh Nga Chuyên viên Phòng Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất 

30.  Lại Thị Phương Thảo Chuyên viên phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản 



TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

31.  Lưu Thị Mây 
Trưởng phòng Biển, Khí tượng thủy văn và   Biến đổi 

khí hậu 

32.  Phạm Anh Chiến 
Phó Trưởng phòng Biển, Khí tượng thủy văn và   Biến 

đổi khí hậu 

33.  Lương Việt Nam 
Chuyên viên Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và   

Biến đổi khí hậu 

34.  Nguyễn Văn Vũ 
Chuyên viên Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và   

Biến đổi khí hậu 
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